
Thông tin quan trọng cần biết về bảng chữ cái tiếng Việt 

Bảng chữ cái tiếng Việt dường như đã quá quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên lại rất đặc biệt với các 
bé trong độ tuổi cắp sách đến trường. Việc tìm hiểu về bảng chữ cái tiếng Việt hay chữ Quốc Ngữ sẽ 
giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng chữ cái. Đồng thời còn có thể biết được một số các thông tin quan trọng 
về bảng chữ cái tiếng Việt giúp bạn dễ dàng hướng dẫn các bé làm quen với mặt chữ. 

Bảng chữ cái Việt Nam được phiên âm từ tiếng Latinh mang nét văn hóa độc đáo từ thời xa xưa. Đây 
được xem là một bước cải tiến mới có giá trị to lớn giúp Việt Nam có bảng chữ phiên âm riêng. 

Bảng chữ cái tiếng Việt và những điều bạn cần biết: 
Bảng chữ cái tiếng Việt là hệ thống các ký hiệu theo chữ Latinh dùng để ghép chữ có nghĩa và ghi lại 
ngôn ngữ theo dạng văn bảng theo cách phát âm của người Việt Nam. 

Bảng chữ cái tiếng Việt là tiền đề cơ bản đầu tiên trong việc học ngôn ngữ. Các trẻ từ mẫu giáo cho 
đến khi bước vào lớp một, chí ít cũng biết các mặt chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

Không chỉ phục vụ cho giáo dục, bảng chữ cái còn giúp việc ghi chép văn bảng để lưu truyền cho nhiều 
thế hệ sau. Chính vì thế bảng chữ cái tiếng Việt chiếm giữ một vai trò vô cùng to lớn trong ngành giáo 
dục tại Việt Nam.  

Lịch sử hình thành bảng chữ cái tiếng Việt: 
Bảng chữ cái tiếng Việt còn được gọi là chữ Quốc Ngữ, được một giáo sĩ Trigault đến Việt Nam và đặt 
nền móng đầu tiên cho chữ Quốc Ngữ vào thế kỷ 16.  

Thời bấy giờ, chữ Latinh được dùng để phiên âm từ tiếng bản địa với mục đích truyền giáo. Bảng chữ 
Quốc Ngữ vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như chữ Hán và chữ Nôm. 

Trải qua thêm 3 thế kỷ để cải tiến và chỉnh sửa, đến thế kỷ 19 chữ Quốc Ngữ đã được công nhận là 
văn tự chính thức của Việt Nam. Với nền tảng cơ bản là 29 chữ cái là các kiểu chữ nguyên âm, phụ âm 
để mọi người có thể ghép lại thành một từ hoặc cụm từ có nghĩa. 

Bảng chữ cái trong tiếng Việt có bao nhiêu chữ theo chuẩn Bộ Giáo dục? 
Theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảng chữ cái tiếng Việt gồm có 29 chữ cái. Trong đó bao 
gồm: 

• 12 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 
• 17 phụ âm đầu đơn: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x. 
• 3 nguyên âm đôi với nhiều cách viết: ia – yê – iê, ua – uô, ưa – ươ. 
• 9 phụ âm đầu ghép 2 chữ: ph, th, tr, ch, gi, nh, ng, kh, gh. 
• 1 phụ âm đầu ghép 3 chữ: ngh. 

Phân loại bảng chữ cái trong tiếng Việt: 
Các chữ cái trong bảng chữ tiếng Việt đều có 2 cách viết: Chữ in hoa và chữ in thường. 

• Chữ viết in lớn được gọi là chữ hoa hay chữ in hoa. 
• Kiểu viết in nhỏ được gọi là chữ thường hay chữ in thường. 

Các nét viết của chữ in hoa và chữ in thường sẽ có thay đổi một chút. Tuy nhiên, cách phát âm chữ in 
hoa và chữ in thường là hoàn toàn giống nhau. 

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng Việt cải cách:  
Theo chương trình học mới, việc phát âm 29 chữ cái tiếng Việt có phần khác hơn so với truyền thống. 
Các phụ huynh đang có con em trong độ tuổi làm quen mặt chữ và bước vào lớp 1 cần lưu ý để hướng 
dẫn các bé phát âm đúng với chương trình mới (chương trình công nghệ). 

Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Việt cải cách viết thường, viết hoa, cách gọi tên chữ và phát âm: 



STT Chữ thường Chữ hoa Tên chữ Phát âm 

1 a A a a 

2 ă Ă á á 

3 â Â ớ ớ 

4 b B bê bờ 

5 c C xê cờ 

6 d D dê dờ 

7 đ Đ đê đờ 

8 e E e e 

9 ê Ê ê ê 

10 g G giê gờ 

11 h H hát hờ 

12 i I i I 

13 k K ca ca/cờ 

14 l L e – lờ lờ 

15 m M em mờ/ e - mờ mờ 

16 n N em nờ/ e - nờ nờ 

17 o O o O 

18 ô Ô ô Ô 

19 ơ Ơ Ơ Ơ 

20 p P pê pờ 



21 q Q cu/quy quờ 

22 r R e-rờ rờ 

23 s S ét-xì sờ 

24 t T Tê tờ 

25 u U u u 

26 ư Ư ư ư 

27 v V vê vờ 

28 x X ích xì xờ 

29 y Y i dài i 

 

Một số lưu ý khi cho bé học bảng chữ cái tiếng Việt: 
Bảng chữ cái là yếu tố quan trọng để sử dụng tiếng Việt. Cũng chính vì thế nên việc giáo dục trẻ để 
làm quen với bảng chữ cũng đặc biệt quan trọng. 

Bước đầu tiên, trước khi cho trẻ hiểu về ngôn ngữ và từ ngữ thì các phụ huynh nên cho trẻ nắm bắt 
các thông tin bảng chữ cái đơn giản nhất. 

Các phụ huynh nên cho trẻ tiếp cận với bảng chữ cái càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc tiếp cận này 
để trẻ biết khái niệm về các con chữ. Không nên bắt buộc trẻ phải thuộc rành mạch, trôi chảy. 

Hỗ trợ cho việc giáo dục trẻ tiếp cận với mặt chữ tốt nhất, bạn nên sử dụng bảng từ để các bé có thể 
dễ dàng làm quen hơn. Bảng từ được đánh giá là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho giáo dục dạy và học đặc 
biệt là đối với học sinh tiểu học. 

Bảng từ màu trắng sử dụng bút lông để viết, không tạo bụi phấn như bảng đen thường. Rất an toàn 
cho các bé và cả các phụ huynh, giáo viên khi dạy trẻ. 

Trong gia đình có các bé trong độ tuổi đến trường, sắm một chiếc bảng từ các phụ huynh đã có thể 
dạy trẻ tại nhà. Các chữ viết trên bảng từ to hơn so với trên tập vở, các bé sẽ rất dễ dàng nhận biết 
mặt chữ. Đồng thời, các bé tập viết chữ trên bảng cũng dễ dàng hơn bởi bút lông viết bảng lớn, các bé 
cầm sẽ chắc chắn hơn bút chì, bút bi. 

Trên đây là những chia sẻ của nội thất Lương Sơn những điều quan trọng cần biết về bảng chữ cái 
tiếng Việt. Đồng thời là chia sẻ của Lương Sơn để các bé có thể tiếp cận với bảng chữ cái thật dễ dàng 
và tiếp thu nhanh chóng thông qua bảng từ.  

Bạn đang có nhu cầu sở hữu một chiếc bảng từ để dạy bé tại nhà đạt hiệu quả tốt hơn. Hãy đến với 
xưởng nội thất Lương Sơn để chọn lựa cho mình một chiếc bảng từ có kích thước phù hợp nhất. Các 
chuyên gia nội thất sẽ tư vấn, giúp bạn có quyết định chọn mua đúng đắn nhất. 
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